
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT  ( BA VINH - QUẢNG NGÃI)
(Chương trình khám ngày 26-27/02/2026)

STT Họ và tên Số ĐT/ Địa Chỉ Ghi chú

1 PHẠM THỊ GIÔNG Hóc Đô, Xã Ba Vinh, Tỉnh Quảng Ngãi DTTT
2 PHẠM VĂN ĐÈO Nước Gia , Xã Ba Vinh, Tỉnh Quảng Ngãi DTTT
3 PHẠM VĂN THANG Nước Y , Xã Ba Vinh, Tỉnh Quảng Ngãi DTTT
4 PHẠM NGỌC DƯƠNG Xã Ba Vinh, Tỉnh Quảng Ngãi DTTT
5 PHẠM VĂN NGÀNH Hóc Đô, Xã Ba Vinh, Tỉnh Quảng Ngãi DTTT
6 PHẠM VĂN ÂM Hóc Đô , Xã Ba Vinh, Tỉnh Quảng Ngãi DTTT
7 PHẠM VĂN GẤC Ba Lang, Xã Ba Vinh, Tỉnh Quảng Ngãi DTTT
8 PHẠM THỊ CUA Phân Vinh, Xã Ba Vinh, Tỉnh Quảng Ngãi MỘNG
9 PHẠM VĂN ĐIM Nước Lui , Xã Ba Vinh , Xã Ba Vinh, Tỉnh Quảng NgãiDTTT
10 PHẠM THỊ KHAN Làng Huy, Xã Ba Vinh, Tỉnh Quảng Ngãi DTTT
11 PHẠM VĂN KHI Nước Y , Xã Ba Vinh, Tỉnh Quảng Ngãi DTTT
12 PHẠM THỊ CHÉP Phân Vinh , Xã Ba Vinh, Tỉnh Quảng Ngãi DTTT
13 PHẠM VĂN ĐÁY Hy Long , Xã Ba Vinh , Xã Ba Vinh, Tỉnh Quảng NgãiDTTT
14 PHẠM THỊ RO Làng Tương, Xã Ba Vinh, Tỉnh Quảng Ngãi DTTT
15 ĐINH DUY ĐIA Thôn Làng Rêu, Xã Ba Vinh, Tỉnh Quảng Ngãi DTTT
16 PHẠM THỊ XUYÊN Nước Nẻ , Xã Ba Vinh , Xã Ba Vinh, Tỉnh Quảng NgãiDTTT
17 PHẠM VĂN ĐẤT Hy Long, Xã Ba Vinh, Tỉnh Quảng Ngãi DTTT
18 PHẠM VĂN LỜI Nước Rong , Xã Ba Vinh , Xã Ba Vinh DTTT
19 PHẠM VĂN HIỀN Làng Rêu, Xã Ba Vinh DTTT
20 PHẠM VĂN THƯA Nước Nẻ, Xã Ba Vinh DTTT
21 PHẠM THỊ THẤP Gò Nghênh, Xã Ba Vinh DTTT
22 PHẠM VĂN KHUN Hy Long, Xã Ba Vinh DTTT
23 PHẠM VĂN THÊM Làng Tương, Xã Ba Vinh DTTT
24 PHẠM VĂN TÁM Làng Rêu , Xã Ba Vinh DTTT
25 PHẠM THỊ SỰ Làng Rêu , Xã Ba Vinh , Xã Ba Vinh DTTT
26 PHẠM THỊ SANG Nước Nẻ, Xã Ba Vinh DTTT
27 PHẠM VĂN KÍCH Nước Nẻ, Xã Ba Vinh MỘNG
28 PHẠM VĂN KRŨA Làng Tương, Xã Ba Vinh MỘNG
29 PHẠM THỊ ÍP Làng Tương, Xã Ba Vinh MỘNG
30 NGUYỄN CÔNG THÀNH Hy Long, Xã Ba Vinh DTTT
31 PHẠM THỊ QUEN Làng Rêu, Xã Ba Vinh DTTT
32 PHẠM THỊ Ú Cao Muôn, Xã Ba Vinh DTTT
33 PHẠM VĂN ÒA Nước Y , Xã Ba Vinh , Xã Ba Vinh DTTT
34 PHẠM VĂN TRƯA Nước Lá , Xã Ba Vinh , Xã Ba Vinh DTTT
35 PHẠM VĂN TRƠ Hóc Đô, Xã Ba Vinh DTTT
36 PHẠM VĂN XA Nước Lá , Xã Ba Vinh , Xã Ba Vinh DTTT
37 PHẠM THỊ HOA Hóc Đô, Xã Ba Vinh DTTT
38 PHẠM VĂN ĐOI Nước Gia , Xã Ba Vinh , Xã Ba Vinh DTTT
39 PHẠM THỊ RE Ba Lang , Xã Ba Vinh , Xã Ba Vinh DTTT
40 PHẠM VĂN THỚI Nước Sung , Xã Ba Vinh , Xã Ba Vinh DTTT
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41 PHẠM VĂN NGA Hóc Đô, Xã Ba Vinh DTTT
42 PHẠM VĂN MANG Hóc Đô , Xã Ba Vinh , Xã Ba Vinh DTTT
43 PHẠM VĂN UI Nước Y , Xã Ba Vinh , Xã Ba Vinh DTTT
44 PHẠM THỊ ĐAO Hóc Đô , Xã Ba Vinh , Xã Ba Vinh DTTT
45 PHẠM VĂN XÍA Hóc Đô , Xã Ba Vinh , Xã Ba Vinh DTTT
46 PHẠM THỊ LÁC Ba Lang, Xã Ba Vinh MỘNG
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